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KÍCH THƯỚC VÙNG BẢO VỆ VÀ KHU VỰC LẬP KẾ HOẠCH 
(Kèm theo Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
I. KÍCH THƯỚC VÙNG BẢO VỆ
Kích thước các vùng UPZ và PAZ trong bảng dưới được sử dụng để tham khảo đối với các loại lò phản ứng và nguồn phóng xạ.
	Công suất lò phản ứng (LPƯ)/ Mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ (A/Da)
	Bán kính vùng bảo vệ khẩn cấp
(PAZ)
	Bán kính vùng lập kế hoạch bảo vệ khẩn cấp
(UPZ)

	Cơ sở thuộc Nhóm chuẩn bị ứng phó sự cố I

	LPƯ > 1000 MW (th)
	3-5 km
	5-30 km

	100 < LPƯ ≤ 1000 MW (th)
	0,5-3 km
	5-30 km

	A/D ≥ 105
	3-5 km
	5-30 km

	104 ≤ A/D < 105
	0,5-3 km
	5-30 km

	Cơ sở thuộc Nhóm chuẩn bị ứng phó sự cố II

	10 ≤ LPƯ ≤ 100 MW (th)
	Không
	0,5-5 km

	2 < LPƯ < 10 MW (th)
	Không
	0,5 km

	103 ≤ A/D < 104
	Không
	0,5-5 km

	102 ≤ A/D< 103
	Không
	0,5 km

	Xuất hiện vật liệu phân hạch trong phạm vi 500 m từ biên Cơ sở
	Không
	0,5-1 km





II. KÍCH THƯỚC KHU VỰC LẬP KẾ HOẠCH
Kích thước các khu vực EPD và ICPD trong bảng dưới được sử dụng để tham khảo đối với các loại lò phản ứng.
	Công suất lò phản ứng (LPƯ)/
	Bán kính khu vực lập kế hoạch mở rộng (EPD)
	Bán kính khu vực lập kế hoạch kiểm soát Iương thực, thực phẩm
(ICPD)

	LPƯ > 1000 MW (th)
	100 km
	300 km

	100 < LPƯ ≤ 1000 MW (th)
	50 km
	100 km


Ghi chú:
- Tâm các đường tròn được lấy tại điểm có nguồn phát tán chất phóng xạ hoặc phân hạch.
- Đường biên thực tế của các vùng có thể được thiết lập phù hợp với đặc trưng địa hình khu vực đó như đường giao thông, sông, biên giới quốc gia.
- Giá trị A/D quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.
 
